
Đvt: đồng

Ngày phát 

sinh
Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: 

số phần 

cơm/khác

9,981,690

1/4/2017 Tiền thuê nhà tháng 4/2017 5,000,000 4,981,690

Tiền bán cơm 240,000          5,221,690 120           

Chi phí 790,000        4,431,690

Tiền bán cơm 246,000          4,677,690 123           

Chi phí 1,075,000     3,602,690

Tiền bán cơm 234,000          3,836,690 117           

Chi phí 680,000        3,156,690

Tiền bán cơm 280,000          3,436,690 140           

Chi phí 740,000        2,696,690

Tiền bán cơm 302,000          2,998,690 151           

Chi phí 1,602,000     1,396,690

Tiền bán cơm 256,000          1,652,690 128           

Chi phí 880,000        772,690

15/4/2017 Anh Trần Ngọc Minh Hùng ủng hộ KTX 200,000 972,690

Tiền bán cơm 224,000          1,196,690 112           

Chi phí 1,323,000     -126,310

Tiền bán cơm 266,000          139,690 133           

Chi phí 1,055,000     -915,310

20/4/2017 Chị Michele_du CMTX T4 1,000,000 84,690

10/4/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 04/2017

Tồn tháng 03/2017

3/4/2017

5/4/2017

7/4/2017

12/4/2017

14/4/2017

17/4/2017

19/4/2017



Tiền bán cơm 262,000          346,690 131           

Chi phí 730,000        -383,310

Tiền bán cơm 240,000          -143,310 120           

Chi phí 745,000        -888,310

Tiền bán cơm 270,000          -618,310 135           

Chi phí 1,088,000     -1,706,310

Tiền bán cơm 184,000          -1,522,310 92             

Chi phí 520,000        -2,042,310

28/04/2017 Chi lương tháng 04/2017 6,580,000 -8,622,310

4,204,000 22,808,000 -8,622,310

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

9,981,690

200,000 10,181,690

1,000,000 11,181,690

3,004,000 14,185,690 1,502

22,808,000 -8,622,310

Tồn quỹ cuối tháng 04/2017 4,204,000 22,808,000 -8,622,310

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/4/2017 Tiền thuê nhà tháng 4/2017 5,000,000           

5,000,000

KTX

21/04/2017

24/4/2017

26/4/2017

28/04/2017

Tồn quỹ cuối tháng 04/2017

Chi tiết

Tồn tháng 03/2017

CMTX

Tiền bán cơm

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng



Thịt 12                   50,000          600,000              

Bao tay bọc 1.0                  60,000          60,000                

Bắp cải 20                   4,000            80,000                

Chuối 50,000                

790,000

Thịt gà 20                   45,000          900,000              

Tỏi + sả 15,000                

Cải ngọt 20                   4,000            80,000                

Chuối 50,000                

Hành 1                     15,000          15,000                

Ớt 0.5                  30,000          15,000                

1,075,000

Thịt sườn 10                   55,000          550,000              

Mướp 20.0                4,000            80,000                

Chuối 50,000

680,000

Thịt 12                   50,000          600,000              

đậu đũa 10                   6,000            60,000

Chuối 50,000                

Cải ngọt 30,000

740,000

Thịt gà 20 45,000          900,000

Bắp cải 20 4,000            80,000                

Chuối 50,000                

Sả 10,000                

Tiền điện tháng 4/2017 562,000              

1,602,000

10/4/2017

3/4/2017

Tổng

5/4/2017

Tổng

7/4/2017

Tổng

Tổng

12/4/2017

Tổng



Thịt 12 50,000          600,000

Chuối 50,000

Dưa leo 15 5,333            80,000

Nước mắm 10 15,000          150,000

880,000

Thịt 12 50,000          600,000              

Bầu 20 4,000            80,000                

Tôm khô 1 330,000        330,000              

Chuối 50,000                

Tiền nước tháng 4 263,000              

1,323,000

Thịt gà 20 45,000          900,000              

Hành 1 15,000          15,000                

Chuối 50,000                

Sả 10,000                

Mướp 20 4,000            80,000                

1,055,000

Thịt 12 50,000          600,000              

đậu đũa 10 5,000            50,000                

Mướp 5 6,000            30,000                

Chuối 50,000                

730,000

Thịt gà 12 50,000          600,000              

Hành 1 15,000          15,000                

Dưa leo 20 4,000            80,000                

Chuối 50,000                

745,000

24/4/2017

14/4/2017

Tổng

17/4/2017

Tổng

19/4/2017

Tổng

21/04/2017

Tổng

Tổng



Thịt gà 20 45,000          900,000              

Mướp 20 4,000            80,000                

Nước suối (bình) 8 6,000            48,000                

Chuối 50,000                

Sả 10,000                

1,088,000

Thịt 8 50,000          400,000              

Bắp cải 15 80,000                

Chuối 40,000                

520,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000           

Bích vân 1,500,000           

Minh khánh 6 60,000          360,000              

Trung Khiêm 6 60,000          360,000              

Thanh vũ 6 60,000          360,000              

6,580,000

22,808,000

28/04/2017

Chi lương tháng 4/2017

Tổng

TỔNG CỘNG

26/4/2017

Tổng

28/04/2017

Tổng

CHI LƯƠNG


